	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT
------------------------------
	PHIẾU BÀI TẬP  MÔN TOÁN KHỐI 10
TUẦN TỪ 30/3 ĐẾN 4/4, năm học 2019 -2020
(Nội dung đến: Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn tiết 2,
Dấu tam thức bậc hai tiết 1.
Phương trình tham số của đường thẳng)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Miền không tô màu trên hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?


	A.  	  	B.    


	C.   		 D.
[image: ]
Câu 2. Miền không tô màu trên hình vẽ (kể cả biên) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?




	A.     B.    C.  	 D. .
[image: ]


Câu 3. Cho . Điều kiện để  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Biểu thức f(x) nhận giá trị âm khi nào?






A. 	B. 	C.  	D.  
Câu 5. Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào? [image: ]




A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?






A. 		B. 		C. 			D. 


Câu 7: Giá trị thực của tham số m để phương trình: (m + 1)x2 – 2mx + m – 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 0 thỏa mãn :  là:

	A. m < 2, m > 6              				 B. -2 < m < 2, m , m > 6 		
	C. 2 < m < 6						D. -2 < m < 6


Câu 8. Cho f(x) = ax2 + bx + c(), có = b2 – 4ac=0. Khẳng định nào đúng?
	A. f(x) luôn âm với mọi x.		B. f(x) luôn không âm với mọi x.


	C. f(x) luôn âm với mọi  .	D. f(x) luôn dương với mọi .

Câu 9. Bảng xét dấu nào trong bốn đáp án dưới đây là bảng xét dấu của biểu thức 

?
		x
	

        1                 2        

	f(x)

	        +    0      -         0     +


A.
		x
	

     - 1            2              

	f(x)
	       +    0     -      0      +


B.

	C.
	x
	

       -1                  2       

	f(x)
	1.  0	   +         0    -



	D.
	X
	

       1             2             

	f(x)

	1. 0	+     0      -






Câu 10. Tìm m để biểu thức  là một tam thức bậc hai?




A. 	B. 	 C.  	D. 

Câu 11.  Tam thức  nhận giá trị âm khi và chỉ khi






A.          B.           C. hoặc       D.  hoặc 

Câu 12. Tam thức bậc hai  nhận giá trị không âm khi và chỉ khi


	A.     	  B.        


          C.                     	   D. 

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức  nhận giá trị âm? 


	A. 	B. 	


	C.  	 	D. 


Câu 14. Các giá trị  để tam thức  đổi dấu 2 lần là:






	A. hoặc .      B. hoặc .        C. .		D. .
Câu 15. 

Tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm trái dấu là:





A. .	B.  hoặc .	C. .		D. .
Câu 16. 

Tìm tất cả các giá trị của tham số  để bất phương trình  vô nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17. 



Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để , .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18. 
Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. 

Đường thẳng d qua hai điểm , . Véc tơ nào dưới đây không phải VTCP của đường thẳng d?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. 





Cho tam giác  với .  lần lượt là trung điểm của  và . Đường trung bình  có một VTCP là:




	A. 		B.  	C.  	D.  




Câu 21. Cho tam giác với . Đường trung tuyến qua của tam giác có một vectơ chỉ phương là:




	A.  	B.  	C.   	D.   





Câu 22. Cho hình bình hành  biết  và phương trình đường thẳng  là. Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa cạnh . 




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, một vectơ chỉ phương của đường thẳng d: là:




	A.  	B.  	C.   	D.   


Câu 24. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm và có một vectơ chỉ phương 




	A.  .	B. .	C.  .	D.  .

Câu 25. Đường thẳng  không đi qua điểm nào dưới đây?




	A.  		B.  		C. 		D. 

Câu 26.  Đường thẳng đi qua hai điểm  có PTTS là:




	A.  	B. 	C. 	D. 


Câu 27. Cho  và đường thẳng . Viết PTTS của đường thẳng Δ đi qua A, vuông góc với đường thẳng d và tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của điểm A lên đường thẳng d?


	A.  		B. 


	C. 		D. 



Câu 28. Cho đường thẳng  và hai điểm. Tìm số điểm M có tung độ nguyên dương nằm trên đường thẳng d sao cho ?
	A. 10		B. 1		C. 2		D. 3

Câu 29. Cho đường thẳng , phương trình nào dưới đây là PTTQ của đường thẳng d?


	A.  		B.  		


	C. 		D. 

Câu 30. Cho hai điểm . Phương trình nào dưới đây không phải phương trình đường thẳng đi qua A, B?	




	A.   	B.  	C.  	D.  
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Xét dấu tam thức sau:



 a) 		b) 	c) 




Câu 2: Tìm giá trị thực của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt   thỏa mãn  .


Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(-2 ; 3) và đường thẳng . 	Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua M và vuông góc với d.



[bookmark: _GoBack]Câu 4 : Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1; 5) và đường thẳng . Viết phương trình  tham số  đt  đi qua A và song song .

Câu 5. Lập phương trình tham số các cạnh AB, AC và phương trình tổng quát cạnh BC của tam giác ABC biết trung điểm cạnh AB là M(-3;4), hai đường cao kẻ từ A và B lần lượt có phương trình .
------------------HẾT-----------------

3

image2.wmf
21

23

xyxy

+-+

>


image45.wmf
1

2

m

>


oleObject49.bin

image46.wmf
1

2

m

<


oleObject50.bin

image47.wmf
(

)

2

34

fxxx

=---


oleObject51.bin

image48.wmf
x

Î

¡


oleObject52.bin

image49.wmf
14

x

-<<


oleObject53.bin

oleObject2.bin

image50.wmf
4

x

<-


oleObject54.bin

image51.wmf
1

x

>-


oleObject55.bin

image52.wmf
1

x

<-


oleObject56.bin

image53.wmf
4

x

>


oleObject57.bin

image54.wmf
(

)

2

1213

fxxx

=--


oleObject58.bin

image3.wmf
221

23

xyxy

+++

<


image55.wmf
[

]

\1;13

x

Î-

¡


oleObject59.bin

image56.wmf
[

]

1;13

x

Î-


oleObject60.bin

image57.wmf
(

]

[

)

;113;

x

Î-¥-È+¥


oleObject61.bin

image58.wmf
(

)

1;13

x

Î-


oleObject62.bin

image59.wmf
(

)

2

1

43

x

fx

xx

-

=

++


oleObject63.bin

oleObject3.bin

image60.wmf
(

)

(

)

;31;1

-¥-È-


oleObject64.bin

image61.wmf
(

)

(

]

;31;1

-¥-È-


oleObject65.bin

image62.wmf
(

)

;3

-¥-


oleObject66.bin

image63.wmf
(

]

(

)

;31;1

-¥-È-


oleObject67.bin

image64.wmf
m


oleObject68.bin

image4.wmf
221

23

+++

>

xyxy


image65.wmf
2

()(2)81

fxxmxm

=-+++


oleObject69.bin

image66.wmf
0

m

£


oleObject70.bin

image67.wmf
28

m

³


oleObject71.bin

image68.wmf
0

m

<


oleObject72.bin

image69.wmf
28

m

>


oleObject73.bin

oleObject4.bin

image70.wmf
028

m

<<


oleObject74.bin

image71.wmf
0

m

>


oleObject75.bin

image72.wmf
m


oleObject76.bin

image73.wmf
(

)

22

240

xmxmm

--+-=


oleObject77.bin

image74.wmf
04

m

<<


oleObject78.bin

image5.png




image75.wmf
0

m

<


oleObject79.bin

image76.wmf
4

m

>


oleObject80.bin

image77.wmf
2

m

>


oleObject81.bin

image78.wmf
2

m

<


oleObject82.bin

image79.wmf
m


oleObject83.bin

image6.wmf
0

2360

210

+>

ì

ï

++>

í

ï

-+>

î

xy

xy

xy


image80.wmf
2

0

xxm

-+->


oleObject84.bin

image81.wmf
1

4

m

³


oleObject85.bin

image82.wmf
m

Î

¡


oleObject86.bin

image83.wmf
1

4

m

>


oleObject87.bin

image84.wmf
1

4

m

<


oleObject88.bin

oleObject5.bin

image85.wmf
(

)

(

)

2

2121

fxxmxm

=---+-


oleObject89.bin

image86.wmf
m


oleObject90.bin

image87.wmf
(

)

0

fx

>


oleObject91.bin

image88.wmf
(

)

0;1

x

"Î


oleObject92.bin

image89.wmf
1

m

>


oleObject93.bin

image7.wmf
0

2360

210

xy

xy

xy

+>

ì

ï

-+³

í

ï

-+³

î


image90.wmf
1

2

m

<


oleObject94.bin

image91.wmf
1

m

³


oleObject95.bin

image92.wmf
1

2

m

³


oleObject96.bin

image93.wmf
12

:

35

xt

d

yt

=-+

ì

í

=-

î


oleObject97.bin

image94.wmf
(

)

2;5

u

=-

r


oleObject98.bin

oleObject6.bin

image95.wmf
(

)

5;2

u

=

r


oleObject99.bin

image96.wmf
(

)

1;3

u

=-

r


oleObject100.bin

image97.wmf
(

)

3;1

u

=-

r


oleObject101.bin

image98.wmf
(

)

1;1

M

-


oleObject102.bin

image99.wmf
(

)

4;3

N

-


oleObject103.bin

image8.wmf
0

2360

210

xy

xy

xy

+³

ì

ï

-+£

í

ï

-+³

î


image100.wmf
(3;4)

u

=

r


oleObject104.bin

image101.wmf
(3;2)

u

=-

r


oleObject105.bin

image102.wmf
(3;2)

u

=-

r


oleObject106.bin

image103.wmf
(6;4)

u

=-

r


oleObject107.bin

image104.wmf
ABC


oleObject108.bin

oleObject7.bin

image105.wmf
(

)

(

)

(

)

2;3;4;5;6;5

ABC

--


oleObject109.bin

image106.wmf
,

MN


oleObject110.bin

image107.wmf
AB


oleObject111.bin

image108.wmf
AC


oleObject112.bin

image109.wmf
MN


oleObject113.bin

image9.wmf
0

2360

2360

xy

xy

xy

+³

ì

ï

-+³

í

ï

+-£

î


image110.wmf
(10;10)

u

=

r


oleObject114.bin

image111.wmf
(1;1)

u

=-

r


oleObject115.bin

image112.wmf
(6;2)

u

=-

r


oleObject116.bin

image113.wmf
(4;8)

u

=-

r


oleObject117.bin

image114.wmf
ABC


oleObject118.bin

oleObject8.bin

image115.wmf
(1;1),(0;1),(4;1)

ABC

 - 


oleObject119.bin

image116.wmf
A


oleObject120.bin

image117.wmf
ABC


oleObject121.bin

image118.wmf
(2;2).

u

r

-


oleObject122.bin

image119.wmf
(2;1).

u

r


oleObject123.bin

image10.png
AR

S




image120.wmf
(1;2).

u

r


oleObject124.bin

image121.wmf
(3;0).

u

r


oleObject125.bin

image122.wmf
ABCD


oleObject126.bin

image123.wmf
(

)

–2;1

A


oleObject127.bin

image124.wmf
CD


oleObject128.bin

image11.wmf
(

)

2

()0

fxaxbxca

=++¹


image125.wmf
3–4–50

xy

=


oleObject129.bin

image126.wmf
AB


oleObject130.bin

image127.wmf
24

13

xt

yt

=-+

ì

í

=+

î


oleObject131.bin

image128.wmf
24

13

xt

yt

=--

ì

í

=+

î


oleObject132.bin

image129.wmf
23

14

xt

yt

=--

ì

í

=+

î


oleObject133.bin

oleObject9.bin

image130.wmf
23

14

xt

yt

=-+

ì

í

=-

î


oleObject134.bin

image131.wmf
1

35

xy

-=


oleObject135.bin

image132.wmf
(3;5).

u

r


oleObject136.bin

image133.wmf
(5;3).

u

r

-


oleObject137.bin

image134.wmf
(3;5).

u

r

-


oleObject138.bin

image12.wmf
()0,

fxx

³"Î

¡


image135.wmf
(5;3).

u

r


oleObject139.bin

image136.wmf
A(4;3)

-


oleObject140.bin

image137.wmf
(1;2).

u

-

r


oleObject141.bin

image138.wmf
43

12

xt

yt

=-

ì

í

=-+

î


oleObject142.bin

image139.wmf
4

32

xt

yt

=-

ì

í

=-+

î


oleObject143.bin

oleObject10.bin

image140.wmf
42

3

xt

yt

=+

ì

í

=-+

î


oleObject144.bin

image141.wmf
14

23

xt

yt

=-+

ì

í

=-

î


oleObject145.bin

image142.wmf
12

:

3

xt

d

yt

=+

ì

í

=-

î


oleObject146.bin

image143.wmf
(1;3)

M


oleObject147.bin

image144.wmf
(3;2)

N


oleObject148.bin

image13.wmf
0

0

a

<

ì

í

D³

î


image145.wmf
(1;4)

P

-


oleObject149.bin

image146.wmf
(3;1)

Q

-


oleObject150.bin

image147.wmf
(1;2),(3;1)

AB

-


oleObject151.bin

image148.wmf
14

2

xt

yt

=--

ì

í

=-

î


oleObject152.bin

image149.wmf
14

2

xt

yt

=-+

ì

í

=-

î


oleObject153.bin

oleObject11.bin

image150.wmf
14

2

xt

yt

=-+

ì

í

=+

î


oleObject154.bin

image151.wmf
34

1

xt

yt

=+

ì

í

=+

î


oleObject155.bin

image152.wmf
(4;3)

A

-


oleObject156.bin

image153.wmf
:310

dxy

++=


oleObject157.bin

image154.wmf
43

:;(1;4)

3

xt

H

yt

=+

ì

D-

í

=-+

î


oleObject158.bin

image14.wmf
0

0

a

<

ì

í

D£

î


image155.wmf
43

:;(7;2)

3

xt

H

yt

=+

ì

D-

í

=-+

î


oleObject159.bin

image156.wmf
4

:;(1;4)

33

xt

H

yt

=-

ì

D-

í

=-+

î


oleObject160.bin

image157.wmf
4

:;(0;1)

3

xt

H

yt

=+

ì

D-

í

=-+

î


oleObject161.bin

image158.wmf
:250

dxy

++=


oleObject162.bin

image159.wmf
(3;1),(0;2)

AB

-


oleObject163.bin

oleObject12.bin

image160.wmf
22

23597

MAMB

+£


oleObject164.bin

image161.wmf
3

:

23

xt

d

yt

=-

ì

í

=-+

î


oleObject165.bin

image162.wmf
370

xy

++=


oleObject166.bin

image163.wmf
370

xy

+-=


oleObject167.bin

image164.wmf
390

xy

-++=


oleObject168.bin

image15.wmf
0

0

a

>

ì

í

D>

î


image165.wmf
390

xy

-+-=


oleObject169.bin

image166.wmf
(4;0),(0;3)

AB

-


oleObject170.bin

image167.wmf
1

43

xy

+=

-


oleObject171.bin

image168.wmf
44

3

xt

yt

=-+

ì

í

=

î


oleObject172.bin

image169.wmf
34120

xy

-+=


oleObject173.bin

oleObject13.bin

image170.wmf
3

3

4

yx

=-


oleObject174.bin

image171.wmf
2

()321

fxxx

=-+


oleObject175.bin

image172.wmf
2

()45

fxxx

=-++


oleObject176.bin

image173.wmf
2

()4129

fxxx

=-+-


oleObject177.bin

image174.wmf
m


oleObject178.bin

image16.wmf
0

0

a

>

ì

í

D£

î


image175.wmf
2

(1)220

mxmxm

+-+-=


oleObject179.bin

image176.wmf
12

;

xx


oleObject180.bin

image177.wmf
1212

30

xxxx

+-<


oleObject181.bin

image178.wmf
:210

dxy

-+=


oleObject182.bin

image179.wmf
D


oleObject183.bin

oleObject14.bin

image180.wmf
:3410

xy

D++=


oleObject184.bin

image181.wmf
'

D


oleObject185.bin

image182.wmf
D


oleObject186.bin

image183.wmf
(

)

(

)

12

d:2x5y290;d:10x3y50

-+=-+=


oleObject187.bin

image17.wmf
(

)

2

yfxaxbxc

==++


oleObject15.bin

image18.emf
-2 -1 1 2 3 4 5 6 7

-2

2

4

x

y 5/2



-9/4


oleObject16.bin

image19.wmf
(1;4)

x

Î


oleObject17.bin

image20.wmf
[1;4]

x

Î


oleObject18.bin

image21.wmf
(

)

(

)

;14;

x

Î-¥È+¥


oleObject19.bin

image22.wmf
9

;0

4

x

æö

Î-

ç÷

èø


oleObject20.bin

image23.png




image24.wmf
(

)

2

32

fxxx

=++


oleObject21.bin

image25.wmf
(

)

(

)

(

)

12

fxxx

=--+


oleObject22.bin

image26.wmf
(

)

2

32

fxxx

=--+


oleObject23.bin

image27.wmf
(

)

2

32

fxxx

=-+


oleObject24.bin

image28.emf
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-8

-6

-4

-2

x

y


oleObject25.bin

image29.wmf
0

0

a

<

ì

í

D³

î


oleObject26.bin

image30.wmf
0

0

a

<

ì

í

D>

î


oleObject27.bin

image31.wmf
0

0

a

<

ì

í

D<

î


oleObject28.bin

image32.wmf
0

0

a

<

ì

í

D=

î


oleObject29.bin

image33.wmf
¹


oleObject30.bin

image34.wmf
3

1

1

2

1

<

+

x

x


oleObject31.bin

image35.wmf
1

-

¹


oleObject32.bin

image36.wmf
0

a

<


oleObject33.bin

image37.wmf
D


oleObject34.bin

image38.wmf
2

b

x

a

-

¹


image1.wmf
21

23

xyxy

+++

>


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image39.wmf
2

()32

fxxx

=-+-


oleObject37.bin

image40.wmf
-¥


oleObject38.bin

image41.wmf
+¥


oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject1.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image42.wmf
(

)

(

)

2

214

fxmxxm

=-++


oleObject46.bin

image43.wmf
1

2

m

=


oleObject47.bin

image44.wmf
1

2

m

¹


oleObject48.bin

